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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Tháng 8/2024, giá cà phê Arabiaca và Robusta tăng so với tháng 7/2024 và tháng 8/2023 do nguồn 

cung cà phê toàn cầu giảm.

❑Tính đến hết tháng 8/2024 dự trữ cà phê Arabica đã được phân loại và chứng nhận trên thị trường

New York đạt 847.873 bao.

❑Theo ICO, tháng 7/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 11,3 triệu bao, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm

trước.

❑Các nhà nhập khẩu châu Âu đang chạy đua tích trữ cà phê trước khi Quy định chống phá phá rừng của

Liên minh châu Âu (EUDR) có hiệu lực cuối năm nay.

❑Global Coffee Platform vừa công bố 4 chương trình cà phê bền vững tương đương với mã Tham chiếu

Bền vững Cà phê (Coffee SR Code).



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Dự báo sản lượng sản lượng cà phê của Ấn Độ trong niên vụ 2024/2025 ước đạt 5,59 triệu bao.

Trong đó, sản lượng cà phê Robusta ước đạt 4,2 triệu bao, giảm 1,18% so với niên vụ 2023/2024

❑Niên vụ 2024/2025, sản lượng cà phê của Unganda sẽ tăng 0,47% so với niên vụ trước, đạt khoảng

6,9 triệu bao

❑Tính đến thời điểm ngày 12/08, Brazil đã thu hoạch được 63,40 triệu bao cà phê tương đương với 

96% diện tích sản xuất



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Tháng 8/2024, giá cà phê trong nước giảm nhẹ do nguồn cung cà phê thế giới được bổ sung từ

Brazil.

❑Nhu cầu tiêu thụ cà phê tại thị trường Việt Nam phát triển mạnh mẽ, và chi tiêu cho cà phê tiếp 

tục tăng.

❑Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt

Nam đạt 1.059 nghìn tấn, trị giá 4,03 tỷ USD, giảm 11,9% về khối lượng nhưng tăng 36,1% về giá

trị so với cùng kỳ năm trước.

❑Phúc Sinh được quỹ đầu tư Hà Lan rót vốn 25 triệu USD.



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Niên vụ 2023/2024, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có hơn 6.400 ha cà phê, trong đó hơn 5.200 ha

đã cho thu hoạch với năng suất đạt 5-6 tấn quả tươi/ha, tổng sản lượng ước đạt 30.000 tấn.

❑Niên vụ 2023/2024, diện tích trồng cà phê tại tỉnh Đắk Nông đạt 142 nghìn ha, chiếm hơn 35% tổng

diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Sản lượng cà phê trong năm gần nhất (năm 2023) đạt

hơn 360.000 tấn

❑Gia Lai cấp phát 4.000 giống cây mắc ca và cây rừng cho nông dân trồng cà phê nhằm giúp 

nông dân đa dạng hóa cây trồng, tăng độ che phủ cho vườn cà phê, tăng thu nhập trên một 

đơn vị diện tích, giảm phát thải khí nhà kính



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
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Giá cà phê trên sàn giao dịch London và New York 2023-2024

London (Robusta)

NewYork (Arabica)

DIỄN BIẾN GIÁ CẢ

Robusta (kỳ hạn T11/2024): 4.509USD/tấn,

 Tăng  398 USD/tấn so với tháng trước.

 Tăng 1.876 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Arabica (kỳ hạn T12/2024): 5.369 USD/tấn,

 Tăng 351 USD/tấn so với tháng trước.

 Tăng 1.952 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 8/2024, giá cà phê Arabica và Robusta 
đều tăng so với tháng 7/2024 và so với cùng 
kỳ năm trước.

5.360

4.509



DIỄN BIẾN GIÁ CẢ

❑ Arabica khác:  5.764 USD/tấn 

       Tăng 1,7% so với T7/2024

❑ Arabica Brazil:  5.339 USD/tấn 

 Tăng 1% so với T7/2024

❑ Arabica Clombia:  5.815 USD/tấn

        Tăng 2,3% so với T7/2024

❑ Robusta:   4.733 USD/tấn 

 Tăng 0,1% so với T7/2024

Giá trung bình các loại cà phê trên thế giới 
tháng 08/2024

Nguồn: ICO

Giá một số loại cà phê trên thế giới 
giai đoạn 2023-2024
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Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trong tháng 8/2024 do một số nguyên nhân

O1

O2

O3

Nguồn cung cà phê toàn cầu giảm do thời tiết xấu ảnh hưởng đến sản lượng cà phê của hai nước 

sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Brazil và Việt Nam.

3 thành phần quan trọng về đầu cơ trên thị trường (Quỹ đầu cơ phi thương mại, các công ty Quản 

lý quỹ và các Quỹ chỉ số của thị trường) đều tăng vị thế mua ròng khiến giá tăng mạnh

Tồn kho cà phê giảm, tính đến cuối tháng 8/2024, tồn kho cà phê Arabica giảm 420 bao, xuống còn 

843.725 bao.

NGUYÊN NHÂN GIÁ CÀ PHÊ TĂNG



TIN LIÊN QUAN

Dự trữ cà phê trên thị trường New York

Tính đến hết tháng 8/2024 dự trữ cà phê Arabica đã được phân

loại và chứng nhận trên thị trường New York đạt 847.873 bao.

Cụ thể:

➢ 98% lượng dự trữ được lưu giữ tại châu Âu với tổng cộng

832.230 bao, và số còn lại 15.643 bao được lưu giữ tại Hoa Kỳ.

➢ 399.595 bao, tương đương 47,1% lượng cà phê đã đăng ký và

lưu trữ trong các kho tiêu dùng của sàn giao dịch là cà phê

Arabica đã qua chế biến từ Brazil, và 13,57% là từ Honduras.
Theo Liên đoàn Cà phê Châu Âu (ECF) 



TIN LIÊN QUAN

Các nhà nhập khẩu châu Âu đang chạy đua

tích trữ cà phê.

Các lô hàng cà phê đang nhanh chóng được vận chuyển đến châu

Âu khi giới thương nhân và những nhà rang xay ở khu vực này

chạy đua mua tích trữ trước khi Quy định chống phá phá rừng của

Liên minh châu Âu (EUDR) có hiệu lực cuối năm nay.

Theo Holger Preibisch, giám đốc của Hiệp hội cà phê Đức, các

thương nhân đang cố gắng vận chuyển cà phê đến châu Âu ở mức

nhiều nhất có thể trước khi EUDR có hiệu lực. Thương nhân lo

ngại tình hình trong tương lai không chắc chắn vì Ủy ban châu Âu

(EC), cơ quan hành pháp của EU), vẫn chưa công bố tất cả các chi

tiết để thực hiện EUDR.
Theo Liên đoàn Cà phê Châu Âu (ECF) 



TIN LIÊN QUAN

IzyCoffee đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ: Chuỗi cà phê đặc sản của Bỉ 
này dự kiến sẽ tăng gấp đôi doanh thu trong năm 2024

Doanh thu và lợi nhuận năm 2023 tăng trưởng ấn tượng: Cụ thể, doanh 
thu tăng 40% và EBITDA tăng 61% so với năm trước.

Dự báo tăng trưởng mạnh mẽ cho năm 2024: CEO của IzyCoffee dự đoán 
doanh thu sẽ đạt 5 triệu Euro trong năm nay, với mức tăng trưởng 100% 
trong 8 tháng đầu năm.

Doanh thu của chuỗi cà phê đặc sản của Bỉ, IzyCoffee, dự 
kiến tăng gấp đôi trong năm 2024.



10/2024

Philippines

Ra mắt cửa hàng 

đầu tiên tại 

Philipines

2025

Ấn Độ

Ra mắt cửa hàng đầu 

tiên tại Ấn Độ

Đến 2027

Indonesia

Mở khoảng 2.000 cửa 

hàng tại nội địa

2025 trở đi

Thế giới

Mở được 500 cửa hàng 

trên thế giới.

TIN LIÊN QUAN

Chuỗi cà phê cao cấp của Indonesia, Kopi Kenangan công bố 
kế hoạch mở rộng thị trường



TIN LIÊN QUAN

Nhà kinh doanh cà phê Đức Neumann Kaffee Gruppe (NKG), một trong

những nhà kinh doanh cà phê lớn nhất thế giới, đã mở một công ty con

tại Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường này.

Neumann Kaffee Gruppe mở rộng sang Trung Quốc.

NGK đã thành lập các kho cà phê và hoạt động phân phối tại các khu

vực liên kết Kunshan và Yangshan để phân phối cà phê chất lượng 

cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng tại thị trường Trung Quốc



Diễn đàn Cà phê toàn cầu (Global Coffee Platform) công 
nhận 4 chương trình cà phê bền vững mới.

TIN LIÊN QUAN

Global Coffee Platform vừa công bố 4 chương trình cà phê bền vững 

tương đương với mã Tham chiếu Bền vững Cà phê (Coffee SR Code). 

Các chương trình này bao gồm: 

1. Chương trình Gerações của Cooxupé

2. Chương trình Green Trace của Comexim, 

3. Chương trình ARTS của Perhusa 

4. Chương trình PACT của Touton



TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu tiêu thụ cà phê giá rẻ tại Nhật Bản 
tăng

O1

O2

Ông Taisuke Horie, một nhà giao dịch cà phê tại công ty 

Nhật Bản Marubeni cho biết nhu cầu tiêu dùng tập trung 

vào một số loại hạt cà phê giá rẻ chứ không hướng đến 

những loại đắt tiền.

Một số nhà nhập khẩu lớn đã chuyển sang cà phê 

Robusta, thường rẻ hơn Arabica. Kinh tế khó khăn dẫn 

đến nhiều người tiêu dung chuyển sang cà phê Robusta 

có giá phù hợp hơn



Tình hình sản xuất cà phê thế giới



02

Ảnh hưởng của hiện tượng La Nina
La Nina có thể làm tăng lượng mưa trong năm nay. Tính đến thời 
điềm hiện tại, Ấn Độ đã nhận được lượng mưa cao hơn trung bình 
7% so với năm trước, gây ra lũ lụt tại một số khu vực.

03

Tác động đến sản xuất cà phê Robusta của Ấn Độ
Dự kiến không ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất vụ cà phê Robusta 
2024/2025, bắt đầu thu hoạch vào tháng 11. Tuy nhiên, tổng sản 
lượng vụ mùa này có thể giảm nhẹ, dự báo đạt khoảng 5,97 triệu 
bao. 

01

Dự báo thời gian mùa mưa 2024
Mùa mưa có khả năng kéo dài đến cuối tháng 9 do sự phát triển 
của khối áp thấp.

ẤN ĐỘ



Sản lượng cà phê của Ấn Độ trong niên vụ 2023/2024

ước đạt 6 triệu bao, giảm do điều kiện thời tiết không 

thuận lợi cho sản xuất cà phê tại các khu vực sản xuất 

chính của Ấn Độ là Karnataka và Kerala.

Dự báo sản lượng sản lượng cà phê của Ấn Độ trong 

niên vụ 2024/2025 ước đạt 5,59 triệu bao. Trong đó, 

sản lượng cà phê Robusta ước đạt 4,2 triệu bao, 

giảm 1,18% so với niên vụ 2023/2024





Nguồn: Hội đồng cà phê Ấn Độ

ẤN ĐỘ

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ



01

Niên vụ 2024/2025, sản lượng cà phê của

Unganda sẽ tăng 0,47% so với niên vụ

trước, đạt khoảng 6,9 triệu bao.

02

1. Sản lượng cà phê Robusta ước đạt 5,89
triệu bao.

2. Sản lượng cà phê Arabica đạt 1,05 triệu

bao.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

UNGANDA



BRAZIL

Theo các nhà phân tích nông nghiệp từ Safras & Mercado đã ước tính rằng
gần 96% sản lượng cà phê mới của Brazil đã được thu hoạch tính đến ngày
12/08/2024.

Tính đến thời điểm ngày 12/08, Brazil đã thu hoạch được 63,40 triệu bao cà 
phê. Trong đó có khoảng 20,70 triệu bao cà phê Conilon Robusta (gần như đã 
thu hoạch xong loại cà phê này), và khoảng 42,70 triệu bao cà phê Arabica, 
với tỷ lệ thu hoạch đạt khoảng 94%.



Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TOÀN CẦU THÁNG 7/2024

Theo ICO, tháng 7/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 11,3 triệu bao, tăng 

12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân xanh
85%

Hòa tan
10%

Đã rang
5%

❑ Cà phê hòa tan:  1,2 triệu bao

        tăng 38,8% so với T7/2023

❑ Cà phê đã rang:  60,6 nghìn bao

        tăng 13% so với T7/2023

❑ Cà phê nhân xanh: 10,03 triệu bao

        tăng 9,6% so với T7/2023



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN XANH THÁNG 7/2024

Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 10 tháng niên  vụ 
2020/2021 đến 2023/2024

Nguồn: ICO

Arabica Colombia: 1,05 triệu bao,

▲ tăng 17,7% so với tháng 7/2023.

Arabica Brazil: 3,13 triệu bao,

▲ tăng 18% so với tháng 7/2023.

Arabica khác: 2,14 triệu bao,

▲ tăng 6,3%so với tháng 7/2023.

Robusta: 3,3 triệu bao,

▲tăng 3,3% so với tháng 7/2023.

39,68

9,1

18,81

35,19



Châu Phi: 1,9 triệu bao,

▲Tăng 34,7% so với tháng 7/2023.

Châu Á và Châu 
Đại Dương:

2,77 triệu bao,

▼Giảm 8,1% so với tháng 7/2023.

Trung Mỹ và 
Mexico:

1,38 triệu bao,

▼Giảm 7,2% so với tháng 7/2023.

Nam Mỹ: 5,24 triệu bao,

▲Tăng 26% so với tháng 7/2023.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THEO CÁC KHU VỰC 
THÁNG 07/2023

Xuất khẩu cà phê nhân xanh  theo vùng lãnh thổ trong 9 
tháng niên vụ 2023/2024

54,37 tr.bao

12,3 tr.bao

11,1 tr.bao

35,46 tr.bao

Nam Mỹ

Trung Mỹ & 
Mexico

Châu Phi

Châu Á & Châu Đại 
Dương

Nguồn: ICO



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ 

Hoa Kỳ: 820 triệu USD,

Giảm 2,4% so với tháng trước.

Giảm 6,8% so với năm trước.
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Top 10 quốc gia nhập khẩu cà phê tháng 
7/2024

Tháng 6/2023 Tháng 5/2024 Tháng 6/2024

Đức: 526triệu USD,

Tăng 4,8% so với tháng trước.

Tăng 9,2% so với năm trước.

Pháp: 281 triệu USD,

Giảm 8,3% so với tháng trước.

Giảm 10,9% so với năm trước.

Nguồn: ITC



02

Tình hình xuất khẩu cà phê Arabica
Tháng 7/2024, sản lượng xuất khẩu cà phê Arabica của Brazil đạt 
2,49 triệu bao tăng 13,81% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 
7 tháng năm 2024, xuất khẩu cà phê Arabica của Brazil đạt đạt 
20,65 triệu bao tăng 31,08% so với năm 2023. 

03

Tình hình xuất khẩu cà phê Robusta

Tháng 7/2024, sản lượng xuất khẩu cà phê Robusta đạt 0,9 triệu 
bao, tăng 82,16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng 
năm 2024, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 5,18 triệu bao, tăng 
313,7%

01

Tình hình xuất khẩu 7 tháng năm 2024
7 tháng năm 2024, khối lượng xuất khẩu cà phê Brazil đạt 25,83 
triệu bao, tăng 51,88% so với cùng kỳ năm 2023. Tính riêng tháng 
7/2024, tháng đầu tiên trong niên vụ 2024/2025, khối lượng xuất 
khẩu 3,39 triệu bao, tăng 25,56% so với cùng kỳ năm trước.

BRAZIL



02

Thị trường xuất khẩu
EU chiếm 42,7% tổng lượng cà phê xuất khẩu từ bang Espírito Santo, 
tăng mạnh từ mức 15,6% vào năm 2023. Các thị trường xuất khẩu 
chính là Bỉ (805.700 bao), Ý (462.900 bao), Đức (349.900 bao) và Tây 
Ban Nha (317.900 bao)..

03

Nguyên nhân tăng trưởng

Sự gia tăng này được cho là do giảm xuất khẩu từ Việt Nam, khó khăn 
về hậu cần do tình hình quốc tế và triển vọng ban hành Quy định 
chống phá rừng của EU (EUDR).. 

01

Tăng trưởng xuất khẩu cà phê từ Espírito Santo
Bang Espírito Santo, Brazil, 7 tháng năm 2024, xuất khẩu đạt 2,3 triệu 
bao, trong đó có 2,25 triệu bao cà phê nhân xanh, tăng gần 2 triệu bao 
so với năm 2023.

BRAZIL



01

Arabica Tháng 7/2024, sản lượng cà phê Arabica xuất 

khẩu giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước,

đạt khoảng 49,15 nghìn bao.

02

Robusta

UNGANDA

Tháng 7/2024, sản lượng cà phê Robusta xuất 

khẩu đạt  722,2 nghìn bao, tăng

22,16% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



DIỄN BIẾN GIÁ CẢ TRONG THÁNG 8/2024

Lâm Đồng: 119.909 VNĐ/kg,

Giảm 4.534 VNĐ/kg so với tháng trước.

Tăng 54.431 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Đắk Lắk: 120.538 VNĐ/kg,

Giảm 4.608 VNĐ/kg với tháng trước.

Tăng 54.457 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 8/2024, giá cà phê trong nước giảm nhẹ do nguồn cung cà 

phê thế giới được bổ sung từ Brazil.

Nguồn: Cộng tác viên khu vực Tây Nguyên
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YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Theo Liên đoàn Cà phê Châu Âu (ECF), lượng cà phê tồn kho tại cảng được lưu giữ trong các kho tại Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây 
Ban Nha đã ghi nhận mức tăng 4,51% trong tháng 6/2024 lên mức 8,4 triệu bao. Trong đó, khối lượng cà phê Robusta đạt 
3,06 triệu bao và cà phê Arabica là 5,34 triệu bao.

Các nhà phân tích nông nghiệp từ Safras & Mercado đã ước tính rằng gần 96% sản lượng cà phê mới của Brazil đã được 
thu hoạch tính đến ngày 12/08/2024. Tính đến thời điểm ngày 12/08, Brazil đã thu hoạch được 63,40 triệu bao cà phê. 
Trong đó có khoảng 20,70 triệu bao cà phê Conilon Robusta (gần như đã thu hoạch xong loại cà phê này), và khoảng 42,70 
triệu bao cà phê Arabica, với tỷ lệ thu hoạch đạt khoảng 94%.

Nhu cầu cà phê tại Trung Quốc, đặc biệt là cà phê cao cấp, đã tăng đáng kể và xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trong nửa 
cuối năm 2024. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu  cà phê, chè và gia vị của Trung Quốc đạt 8,78 tỷ 
NDT (1,22 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước.



01

Việt Nam có hơn

500.000 quán cà phê,

từ quán nhỏ lẻ đến các

chuỗi cà phê hiện đại,

đáp ứng nhu cầu đa

dạng của người tiêu

dùng.

02

Thị trường chuỗi cà

phê tại Việt Nam đang

được dẫn đầu bởi 5

thương hiệu lớn:

Highland Coffee, Trung

Nguyên e-coffee, The

Coffee House, Phúc

Long, và Katinat.

03

Tính đến 14/8, 

Highland Coffee dẫn 

đầu với 800 cửa hàng, 

Trung Nguyên e-coffee 

đứng thứ hai với 676 

cửa hàng.

04

Báo cáo thị trường ẩm

thực của iPOS.vn cho

thấy chi tiêu cho cà

phê tiếp tục tăng, với

55,5% người sẵn sàng

chi 41.000 đồng/lần,

mức chi tiêu phổ biến

từ 41.000 - 70.000

đồng/lần.

05

Đối với cà phê/trà sữa

mang về, mức chi tiêu

phổ biến là 31.000 -

50.000 đồng/ly, thấp

hơn so với khi sử dụng

tại quán.

TIN LIÊN QUAN

Thị trường cà phê nội địa tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.



TIN LIÊN QUAN

Phúc Sinh được quỹ đầu tư Hà Lan rót vốn 25 triệu USD.

Sáng 15/8/2024, Công ty cổ phần Phúc Sinh công bố thông tin mới

nhận được 25 triệu USD từ quỹ &Green (Hà Lan) nhằm hỗ trợ doanh

nghiệp phát triển sản phẩm

01

Theo dự kiến, công ty cổ phần Phúc Sinh sẽ sử dụng nguồn vốn này

vào các hoạt động: xây nhà máy tại Đắk Lắk; tái đầu tư các nhà máy

sản xuất cũ; triển khai dự án cà phê hòa tan sấy lạnh (28 - 30 triệu

USD).

02



Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, 8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu 

cà phê của Việt Nam đạt 1.059 nghìn 

tấn, trị giá 4,03 tỷ USD, giảm 11,9% về 

khối lượng nhưng tăng 36,1% về giá trị 

so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sản lượng và giá trị xuất khẩu cà phê của 
Việt Nam 8 tháng đầu năm 2024

1.202 
1.059 

2.961 

4.031 

8 tháng/2023 8 tháng/2024 8 tháng/2023 8 tháng/2024

Lượng (nghìn tấn) Giá trị (Tr. USD)



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Tháng 7/2024, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam

đạt 5.026 USD/tấn, tăng76,1% so với tháng 7/2023.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 7/2024, xuất khẩu cà phê đạt

hơn 68,5 nghìn tấn (khoảng 1,1 nghìn bao), trị giá 344,3 triệu 

USD, giảm 30% về lượng nhưng tăng 23,3% về giá trị so  với 

cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê  tháng 7/2024Giá trị xuất khẩu cà phê sang một số thị trường chính tháng 7/2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Liên minh Châu Âu (EU)

• Giá trị 135,6 triệu USD,  tăng 23% so với T7/2023
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• Giá trị 83,3 triệu USD  tăng 129% so với T7/2023

Nhật Bản

• Giá trị 29,1 triệu USD  tăng 0,1% so với T7/2023

Trung Quốc

• Giá trị 14,3 triệu USD  tăng 147% so với T7/2023
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CƠ CẤU LOẠI CÀ PHÊ XUẤT KHẨU THÁNG 7/2024
T12/2023  

Cà phê tan

 

Cà phê khácChưa rang chưa khử 
cafein

Kim ngạch: 261,5 Triệu USD

Tăng 18,2% so với T6/2024

Tăng 11,2% so với T7/2023

Kim ngạch: 47,7 Triệu USD

Giảm 0,9% so so với T6/2024 

Tăng 11,5% so với T7/2023

Kim ngạch: 26,8Triệu USD

Giảm 24% so với T6/2024 

Tăng 84,3% so với T7/2023

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ CHÍNH T7/2024

Nguồn: Tính toán từ số liệu Hải quan
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NHẬT BẢN

Tháng 7/2024, sản lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Nhật 

Bản đạt 5,43 nghìn tấn, trị giá 21,9 triệu USD, giảm 6,5% về 

lượng nhưng tăng 10,3% về trị giá so với tháng 6/2024.

1. Giá trị xuất khẩu cà phê Robusta đạt 17,4 triệu USD, tăng 

10,1% so với tháng 6/2024.

2. Giá trị xuất khẩu cà phê Arabica đạt 2,5 triệu USD, giảm 

37,1%.

   
Giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Nhật Bản

đạt mức 5.354 USD/tấn, tăng 18,0% so với tháng 6/2024 và

tăng 72,4% so với tháng 7/2023

   



Tình hình sản xuất cà phê tại Việt Nam



SƠN LA

Niên vụ 2023/2024, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có hơn
6.400 ha cà phê, trong đó hơn 5.200 ha đã cho thu hoạch với
năng suất đạt 5-6 tấn quả tươi/ha, tổng sản lượng ước đạt
30.000 tấn.

Huyện Thuận Châu đã ban hành Đề án tái canh giai đoạn
2021-2025, phấn đấu tái canh trên 1.500 ha cà phê tại các xã
như Chiềng Pha, Muổi Nọi, Phổng Lái, Tông Cọ, thông qua các
biện pháp trồng thay thế, ghép cải tạo và đốn cải tạo.

Tiến độ tái canh: Đến nay, huyện đã tái canh và cải tạo trên
440 ha cà phê, sử dụng các giống mới như THA1, H1,
Starmaya.



ĐẮK NÔNG

Đắk Nông là một trong những tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất ở Việt Nam. Hiện nay,
diện tích trồng cà phê tại tỉnh Đắk Nông đạt 142 nghìn ha, chiếm hơn 35% tổng diện
tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Sản lượng cà phê trong năm gần nhất (năm
2023) đạt hơn 360.000 tấn.

Đắk Nông chú trọng phát triển các mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ cà phê.
Toàn tỉnh hiện có 12 hợp tác xã, 13 doanh nghiệp sản xuất cà phê liên kết với tổng
diện tích gần 13.300 ha, sản lượng gần 41.000 tấn.

Ngoài ra, Đắk Nông đang trú trọng phát triển thương hiệu cà phê nhằm mang lại lợi 
ích kinh tế cao hơn cho cây cà phê. Hiện nay, tỉnh Đắk Nông có 17 sản phẩm cà phê
được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP; 15 nhãn hiệu mặt hàng cà phê đã được đăng
ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.



Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy ứng dụng phương thức sản xuất cà phê bền vững theo hướng 

giảm phát thải khí nhà kính trong vùng nguyên liệu của Chi nhánh Công ty Cổ phần Mascopex tại 

tỉnh Gia Lai”, dự án được tài trợ bởi Tập đoàn JDE Peets. Công ty Mascopex Chi nhánh Gia Lai đã 

phối hợp với Trung tâm phát triển cộng đồng (CDC) tổ chức cấp phát 4.000 giống cây mắc ca và cây 

rừng cho nông dân 2 xã Chư Đăng Ya và Ia Ka (huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai). 

Hoạt động này nhằm giúp nông dân đa dạng hóa cây trồng, tăng độ che phủ cho vườn cà phê, tăng 

thu nhập trên một đơn vị diện tích, giảm phát thải khí nhà kính. Dự án này chủ yếu hỗ trợ cây giống 

cà phê và một số loại cây ăn trồng xen, cây ăn quả và cây rừng

GIA LAI



TÀI LIỆU THAM KHẢO

• Mục diễn biến giá quốc tế: Tổ chức  cà phê Thế giới, Investing

• Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ; Tổ chức  cà phê Thế giới

• Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình sản xuất : Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và PTNT, và cộng tác viên địa 

phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình xuất khẩu trong nước: Tổng cục Hải Quan Việt Nam

[1]:https://stockbiz.vn/tin-tuc/cung-giam-cau-tang-gia-ca-phe-se-van-duy-tri-o-muc-cao/28130313

[2]:https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1930

[3]: https://thesaigontimes.vn/cac-nha-nhap-khau-au-chay-dua-tich-tru-ca-phe/

[4]:https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/News/2024/September/Belgium -s-IzyCoffee-forecasts-%E2%82%AC5m-

revenue-this-yea

[5]:https://www.reuters.com/markets/commodities/coffee -trader-nkg-expands-into-china-tap-surging-demand-2024-

08-08/

[6]:https://www.globalcoffeeplatform.org/latest/2024/more -sustainability-schemes-recognized-as-speaking-a-

common-language-through-the-coffee-sustainability-reference-code/#About

[7]:https://vietnambiz.vn/gia-ca-phe-hom-nay-39-giam-manh-tren-thi-truong-the-gioi-20249392955522.htm

[9]:https://giacaphe.com/88713/chuyen-ca-phe-cuoi-tuan-28-7-2024/

[10]:https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1941

[11]:https://vietnambiz.vn/nua-trieu-quan-ca-phe-tai-viet-nam-2024814123057945.htm

[12]:https://nongnghiep.vn/phuc-sinh-duoc-quy-dau-tu-ha-lan-rot-von-25-trieu-usd-d396393.html
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